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_________________________________________________________
I.Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Câu 1: a. Số 975 đọc là: (0,25 điểm)
	A. Chín bảy năm
	B. Chín trăm bảy lăm

	C. Chín trăm bảy mươi năm 
	D. Chín trăm bảy mươi lăm


b. Số liền trước của số 1000 là: (0,25 điểm)
	A. 1000
	B. 1001
	C. 999
	D. 900


Câu 2:   a, Số gồm  8 trăm,  7 đơn vị  là: (0,25 điểm)
A.  80070                       B. 807                      C.  870                 D. 800
b. Trong các số   768;  786 ;  678 ; 687 . Số lớn nhất là: (0,25 điểm)
A.  768                          B.  786                     C.  678             D. 687
Câu  3: Số 695  có chữ số hàng trăm  là  mấy? (0,25 điểm)
A. 6	    		 B. 7	    		 C. 8	 		   D. 9
Câu 4 : a, 81 là tích của phép nhân nào dưới đây : (0,25 điểm)
A. 9 x 9                  B. 9 x 8         		C. 8 x 8           D. 6 x 6 
b, Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 63 kg : 7   = ……  (0,5 điểm)
A. 7kg                      B. 6kg                      C.  8kg                 D.  9kg
Câu 5: a. Chia 36 viên bi thành 4 phần bằng nhau. Số viên bi mỗi phần là: (1 điểm)
 A.  6 viên bi             B. 4 viên bi 	       C. 8 viên bi	       D. 9 viên bi
Câu 6: (1 điểm) Trong dãy số: 81,72, 63, ……, …….. Hai số thích hợp để viết tiếp vào chỗ chấm là:
A.  45, 50	          	B.  54, 45 	 	C. 45, 54		D. 63, 54
II. TỰ LUẬN : ( 6 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính (1.5 điểm)
 265 + 278                   478 – 169                173 + 327                 400  - 158      …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Bài 2: ( 1 điểm) Số ?

 x 8 = 48                 7 x  = 56                 72 : = 8              42 : = 6

 Bài 3:Tính : (1 điểm)


a. 9 x 9 + 289 = …………………                b, 27 : 9 + 497 = ……………………                      
                      = ………..                                                       = …………
Bài 4 : (1,5 điểm) Một cuộn dây điện dài 6 chục mét, người ta cắt thành một số đoạn dây, mỗi đoạn dài 6m .Hỏi gười ta đã cắt ra bao nhiêu đoạn dây?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 : (1 điểm) Tổng của hai số là số tròn trăm  bé nhất có ba chữ số . Số hạng thứ nhất là  37. Tìm số hạng thứ hai?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                              


                                             Người ra đề : Nguyễn Thúy Hà

